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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đặng Thị Việt Hoài  

2. Ông Nguyễn Xuân Anh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh -                 ân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Đặng Ca  C ờng - Kiểm sát viên. 

N    28       02  ăm 2023,  ạ           a                            

    , tỉnh Thái Bình         ơ    m,        a                       s   

10/2023/HSST ngày 10 tháng 01  ăm 2023, theo Q      ị     a        a        

   08/2023/QĐXXST-HS       19       01  ăm 2023, Quy    ịnh hoãn phiên 

tòa s  02/2023/ QĐS  - HP       06       02  ăm 2023          ị    : 

  Nguyễn Thu H, sinh ngày 04/6/1995 tại Y;  ơ       ú: Tổ 03,    ờng 

Y1, thành ph  Y, tỉnh Y; Nghề nghiệp: La   ộng t  do; T      ộ học vấn: l p 

12/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn Quang S và bà Trần Thị T; Có chồng là Trần Thanh H1,    a  ó 

con; Tiền án, tiền s : Không; Bị cáo bị áp d ng biệ         ă    ặn bằng 

“Lệnh cấm      ỏ   ơ       ú”; Có mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Công ty S1 - Chi nhánh T1; 

Địa chỉ: Lô diện tích 86.112,4m
2
, khu công nghiệp N,   ờng T2,    ờng 

T3, thành ph  T1, tỉnh T1; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ti n P - 

Chức v : G  m   c; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Thanh T4 - Chức 

v :     ng phòng An ninh C - TPAT; Có mặt. 
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               ệ   ó        ồ  ơ            ễ        ạ          a,  ộ       

            óm          a : 

 Nguyễn Thu H      ỗ và theo học tạ     ờng Đại học L tại thị trấn X, 

huyện C, Thành ph  H2 từ tháng 9/2014   n tháng 4/2016 không học ti p xin 

bả        t quả, không thi t t nghiệ   ể lấy bằ   Đại học tạ     ờng Đại học L. 

Tháng 10/2019, H k t hôn v i anh Trần Thanh H1   thôn T5, xã V, huyện K, 

tỉnh T1 và sinh s ng tạ     .  ăm 2021, H mu n xin việc làm tại Công ty S1 - 

Chi nhánh T1   Khu công nghiệp N, thành ph  T1        ể        c vào làm 

việc vị trí quản lý kho công c , d ng c  của Công ty phải có bằ   Đại học. 

Khoảng tháng 10/2021 qua tìm hiểu trên mạng Internet H bi t các trang mạng 

quảng cáo làm bằ   Đại học giả. D   a    ó nhu cầu xin việc làm nên H  ã  ặt 

mua Bằng c  nhân kinh t  nông nghiệ     ờng Đại học L của một tài khoản zalo 

trên mạng (Do thờ    a   ã    , H  ã  óa        n và không nh  tài khoản zalo 

này) v i s  tiề  3.500.000  ồng, H cung cấp các thông tin cá nhân của mình và 

 ịa chỉ nhận tại thôn T5, xã V, huyện K, tỉnh T1. Sau khoảng n a tháng, H nhận 

     01        m bên trong có 01 bản có dấ   ỏ và 03 bản sao Bằng c  nhân 

kinh t  nông nghiệp, 01 bản chính và 03 bản sao bảng ghi k t quả học tập ghi 

             ờng Đại học L cấp cho Nguyễn Thu H, s  hiệu: 574911, s  vào sổ 

cấp bằng: 1856, ngày cấp 02/7/2018, bản sao ghi p             quận C1cấp s  

chứng th c 281, quyển s  01 ngày 05/10/2021. Ngày 03/11/2021 H s  d ng 01 

bản sao Bằng c  nhân kinh t  nông nghiệ     ờng Đại học L nộp hồ  ơ       ệc 

vị trí quản lý kho của Công ty S1 - Chi nhánh T1 và tham gia phỏng vấn, kiểm 

tra kỹ  ă  .      06/12/2021, H    c Công ty S1 - Chi nhánh T1 tuyển d ng 

và ký h    ồng th  việc thời gian từ      07/12/2021   n 04/02/2022, chức 

danh: Nhân viên kho. Ngày 05/02/2022, H    c ký h    ồ    a   ộng chính 

thức thời hạn 12 tháng, chức danh là Nhân         . Đ n ngày 07/9/2022, Công 

ty S1 - Chi nhánh T1 cho Nguyễn Thu H thôi việc vì phát hiện s  d ng Bằng giả 

 ể xin việc. 

Tại bản K t luậ     m  ịnh s  231/KL-KTHS ngày 16/11/2022 của 

Phòng Kỹ thuật hình s  Công an tỉnh Thái Bình k t luận:  

“1. Hình dấu tròn có nội dung “BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC L” trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so 

với hình dấu tròn có cùng nội dung trên các mẫu so sánh ký hiệu M3, M5 không 

phải do cùng một con dấu đóng ra. 
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2. Hình dấu tròn có nội dung “CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM ★ Q. 

C1– T.P H2 – PHÒNG TƯ PHÁP” trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 so với 

hình dấu tròn có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M4 không phải do 

cùng một con dấu đóng ra. 

3. Hình dấu chức danh, họ tên “NSND.GS.TS.Trần Văn C2” trên mẫu 

cần giám định ký hiệu A1 so với hình dấu chức danh, họ tên “GS.TS.Trần Văn 

C2” trên mẫu so sánh ký hiệu M2 không phải do cùng một con dấu đóng ra. 

4. Chữ ký mang tên NSND.GS.TS.Trần Văn C2 trên mẫu cần giám định ký 

hiệu A1 so với chữ ký của ông Trần Văn C2 trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, 

M5 không phải do cùng một người ký ra.” 

Về  ậ    ứ        : Cơ q a    ề    a  ã q ả     01  ằ                   

         ệ     ờ   Đạ   ọ  L mang tên     ễ      H, ngày sinh: 04/06/1995, 

     ệ  574911,         ổ  ấ   ằ   1856,  ấ       02/7/2018 (Do     ễ      H 

  a   ộ )    01  ả   a   ằ                            ệ     ờ   Đạ   ọ  L 

mang tên     ễ      H,          : 04/06/1995,      ệ  574911,         ổ  ấ  

 ằ   1856,  ấ       02/7/2018,     P             Q ậ  C1 ấ       ứ        

281, q  ể     01      05/10/2021 (D  Công ty S1 - Chi nhánh T1       ấ ). 

C    ạ      ả   a   ằ                            ệ  và  ả  sao         q ả  ọ  

 ập  ã   ấ   ạ  Cơ q a    ề    a            ồ      .   

Tại bả  C     ạ      18/CT-VKSTP      09       01  ăm 2023  ủa 

V ệ    ểm                                          Nguyễn Thu H  ề  ộ  “Sử 

dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”         ả  1 Đ ề  341  ộ 

  ậ  H      . 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày luận tội,   ữ        q a    ểm      

       ề nghị Hộ   ồng xét x  tuyên b  bị cáo Nguyễn Thu H phạm  ộ  “Làm giả 

con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức”. Về hình phạt: Á       khoả  1 Đ ều 341;   ểm s, i 

khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 38, Đ ều 50, Đ ều 65 Bộ luật Hình s   ề nghị 

   phạt Nguyễn Thu H từ 06 tháng   n 09 tháng tù              ng án treo, 

thời gian th  thách từ 01  ăm     01  ăm 06        í    ừ ngày tuyên án. Giao 

bị         U  D  ơ       ú    m    ,        c trong thời gian th  thách; Không 

áp d ng hình phạt bổ sung v i bị cáo. Về x  lý vật chứ  : Că   ứ Đ ều 47 Bộ 

luật Hình s     Đ ều 106 Bộ luật T  t ng hình s ,  ề nghị tịch thu, quả         

hồ  ơ    án 01 Bằng c  nhân kinh t  nông nghiệ     ờng Đại học L mang tên 

Nguyễn Thu H, ngày sinh: 04/06/1995, s  hiệu 574911, s  vào sổ cấp bằng 1856, 

cấp ngày 02/7/2018 (do Nguyễn Thu H giao nộp); 01 bản sao Bằng c  nhân kinh 

t  nông nghiệ     ờng Đại học L mang tên Nguyễn Thu H, ngày sinh: 
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04/06/1995, s  hiệu 574911, s  vào sổ cấp bằng 1856, cấp ngày 02/7/2018, ghi 

thông tin Phòng         Q ận C1cấp s  chứng th c 281, quyển s  01 ngày 

05/10/2021 (do Công ty S1 - Chi nhánh T1 cung cấp).   

Bị cáo Nguyễn Thu H trình bày toàn bộ hành vi của mình      ội dung 

bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành ph             ã m   ả và 

không có ý ki n tranh luận v i luận tội của Kiểm sát viên. 

   ờ   ại diện theo ủy quyền của Công ty S1 - Chi nhánh T1 thừa nhận 

lời khai bị cáo trình bày tại phiên tòa     ú   diễn bi n s  việc. Khi Công ty 

phát hiện Nguyễn Thu H s  d ng bằng giả xin việc  ã x  lý cho buộc thôi việc 

và  ề nghị Cơ q a    ứ   ă   giải quy t theo q    ị  ,   n nay giữa Công ty 

v i bị cáo không còn vấ   ề gì liên quan và không có yêu cầu gì khác. 

Khi            ờ   ó   a      :  ị         Hộ   ồ            ảm            ạ . 

              TÒA ÁN: 

      ơ     ộ            ,  ă   ứ               ệ         ồ  ơ        ã 

       a   t ng  ạ          a, Hộ   ồ            ậ   ịnh      a : 

[1] Về        , q      ị            ủa Cơ q a    ề    a C    a        

             , Đ ề    a     , V ệ    ểm                                 , 

  ểm                q           ề    a,          ã        ệ   ú    ề    m q  ề , 

        ,   ủ     q    ị    ủa  ộ   ậ                 . Q           ề    a     ạ  

        a  ị           ời tham gia t  t ng khác không có          ặ         ạ  

 ề        , q      ị    ủa Cơ q a                   ,    ờ                   . 

D   ó,            , q      ị            ủa Cơ q a                   ,    ờ       

              ã        ệ   ều h p pháp.  

[2] Về  ă   ứ k t tộ    i v i bị cáo: Lờ    a   ủa  ị      ạ          a phù 

h p v i lời khai tạ  Cơ q a    ề  tra, phù h p v i vật chứ    ã       ữ và k t 

luậ     m  ịnh cùng các tài liệu, chứng cứ  ã    c thu thập có trong hồ  ơ    

án. Hộ   ồng xét x   ã  ó  ủ  ơ         ịnh: Do bi t mu n xin việc tại Công ty 

S1 - Chi nhánh T1 vị trí quản lý kho công c , d ng c  phải có bằng t t nghiệp 

Đại học, Nguyễn Thu H lên mạng xã hội cung cấp thông tin  ặt mua của    ời 

không quen bi t 01 Bằng c  nhân kinh t  nông nghiệp giả v i giá 3.500.000 

 ồng. Sau khi H nhận             m gồm 01 Bằng c  nhân kinh t  nông 

nghiệp ghi    ờng Đại học L cấp cho Nguyễn Thu H, s  hiệu: 574911, s  vào 

sổ cấp bằng: 1856, ngày cấp 02/7/2018 cùng 03 bản sao và 01 bản ghi k t quả 

học tập cùng 03 bản sao. Ngày 03/11/2021 H s  d ng 01 bản sao Bằng c  nhân 

kinh t  nông nghiệp giả nộp hồ  ơ       ệc     ã    c Công ty S1 - Chi nhánh 

T1 ký h    ồ    a   ộng thời hạn 12 tháng, chứ   a  :              . Đ n 
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ngày 07/9/2022, Công ty S1 - Chi nhánh T1 phát hiện H dùng Bằng t t nghiệp 

giả  ể xin việc.  ị           ờ       18   ổ ,  ó  ầ   ủ  ă         ậ    ứ     

  ề     ể           ủa m   , nhận thứ     c việc làm của mình là vi phạm pháp 

luật           c  ý        ệ . H        ủa Nguyễn Thu H  ã   ạm  ộ  “Làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức”,  ộ  

  ạm           ạ  q    ị    ạ  khoả  1 Đ ều 341 Bộ luật Hình s      C     ạng 

của Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình truy t      ó  ă   ứ.  

Đ ều 341 Bộ luật Hình s  q    ịnh: “1. Người nào làm giả con dấu, tài 

liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy 

tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm” 

[3] H         ạm tộ   ủa  ị               ểm      ã  ộ ,  ã    c ti p xâm 

hạ    n hoạ   ộ           ờng của  ơ q a ,  ổ chứ         ĩ     c quản lý hành 

chính        c về con dấu, giấy tờ tài liệu, gây bất bình trong quần chúng nhân 

dân, mất trật t  trị an và an toàn xã hội. Do  ó, cần phả     c x  lý nghiêm 

m        c pháp luật   ơ    ứng v i tính chất, mứ   ộ hành vi phạm tội của bị 

cáo nhằm  ă    ,        c và phòng ngừa chung.   

[4] Về tình ti    ă    ặng trách nhiệm hình s : Bị cáo không phải chịu 

tình ti t  ă    ặng trách nhiệm hình s  nào      Đ ều 52 Bộ luật Hình s .    

[5] Về tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình s : Qu          ều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành kh n khai báo,  ó       ộ ă   ă    i cải, phạm tội lầ   ầu 

thuộ     ờng h p ít nghiêm trọng, bị cáo có b   ẻ    c        c tặng huy 

   ơ       n sỹ vẻ vang và        ơ   q     ỳ quy t th ng nên áp d ng các 

tình ti   q    ịnh tại   ểm s, i khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hình s   ể giảm 

nh  cho bị cáo một phần hình phạt.  

 Că   ứ      í     ấ , mứ   ộ của           ạm  ộ , các tình ti     ảm     

         ệm        . Hộ   ồng xét x  thấy: Bị cáo phạm tội lầ   ầu thuộ     ờng 

h p ít nghiêm trọng, có nhiều tình ti t giảm nh , có nhân thân t  ,  ó  ơ       ú 

c  thể, rõ ràng nên không cần thi t cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo 

cải tạo tạ   ịa    ơ    ũ    ủ tác d ng giáo d c thể hiện s  khoan hồng của 

pháp luậ   ể bị cáo yên tâm cải tạ                  ó í         a         xã hội 

     ề nghị của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình tại phiên 

tòa là phù h p.   

[6] Về hình phạt bổ sung: Hiện bị     không có nghề nghiệp và thu nhập 

không ổ   ịnh nên không cần thi t áp d ng hình phạt bổ sung phạt tiền. 
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[7] Bị cáo khai mua Bằng t t nghiệp giả qua mạng xã hội của    ời 

không quen bi t, ngoài ra không cung cấ     c chứng cứ nào     Cơ q a    ều 

  a        ó  ă   ứ  ể x  lý.  

[8] Về        ậ    ứ  : Đ i v i 01 bằng c  nhân kinh t  nông nghiệp 

   ờng Đại học L mang tên Nguyễn Thu H, ngày sinh: 04/06/1995, s  hiệu 

574911, s  vào sổ cấp bằng 1856, cấp ngày 02/7/2018 (do Nguyễn Thu H giao 

nộp) và 01 bản sao bằng c  nhân kinh t  nông nghiệ     ờng Đại học L mang tên 

Nguyễn Thu H, ngày sinh: 04/06/1995, s  hiệu 574911, s  vào sổ cấp bằng 1856, 

cấ       02/7/2018,               P             Q ận C1cấp s  chứng th c 

281, quyển s  01 ngày 05/10/2021 (do Công ty S1 - Chi nhánh T1 cung cấp) cần 

tịch thu, quả          ồ  ơ    án.  

[9]  ị       ả    ị       í          ơ    m. Bị    ,    ời có quyền l i 

nghia v  liên quan  ó q  ề            bản án      q    ịnh của pháp luật.   

V             , 

          : 

Áp d ng khoả  1 Đ ều 341;   ểm s, i khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; khoản 1 

Đ ều 38; Đ ều 47; Đ ều 50; Đ ều 65 Bộ luật Hình s ; Đ ều 106, khoả  2 Đ ều 

136, Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật T  t ng hình s ; Đ ều 23 Nghị quy t s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a     ờng v  Qu c hội quy 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và s  d ng án phí, lệ phí Tòa án.   

1. Tuyên b  bị     Nguyễn Thu H   ạm  ộ  “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ 

chức; Sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức”.  

2. Hình phạt: X    ạ   ị     Nguyễn Thu H 06 (sáu) tháng   ,           

   ng án treo thời gian th  thách là 01 (mộ )  ăm tính từ ngày tuyên án  ơ    m 

28/02/2023.  

Giao Nguyễn Thu H cho Ủy ban nhân dân    ờng Y1, thành ph  Y, tỉnh 

Y giám sát, giáo d c trong thời gian th       .          ờng h      ờ     c 

                a   ổ   ơ       ú        c hiệ       q    ịnh tạ  Đ ều 92 của 

Luật Thi hành án hình s  2019.  

Trong thời gian th       ,    ờ          ng án treo c  ý vi phạm    ĩa 

v  02 lần tr  lên thì Tòa án có thể quy    ịnh buộ     ờ          ng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bả      ã        ng án treo. 

3. Về x  lý vật chứng: Tịch thu, quả          ồ  ơ    án 01 bằng c  nhân 

kinh t  nông nghiệp tr ờng Đại học L mang tên Nguyễn Thu H, ngày sinh: 

04/06/1995, s  hiệu 574911, s  vào sổ cấp bằng 1856, cấp ngày 02/7/2018 (Do 

Nguyễn Thu H giao nộp) và 01 bản sao Bằng c  nhân kinh t  nông nghiệ     ờng 
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Đại học L mang tên Nguyễn Thu H, ngày sinh: 04/06/1995, s  hiệu 574911, s  

vào sổ cấp bằng 1856, cấ       02/7/2018,               P             Q ận 

C1cấp s  chứng th c 281, quyển s  01 ngày 05/10/2021 (Do Công ty S1 - Chi 

nhánh T1 cung cấp).    

4. Về      í:  ị     Nguyễn Thu H   ả   ộ  200.000 ( a    ăm      ) 

 ồ        í          ơ    m. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo,    ời  ại diện cho    ời có quyền l  ,    ĩa 

v  liên quan có q  ề            bản án         ờ   ạ  15       ể  ừ            

    ơ    m 28/02/2023. 

Nơi nh n  

-    ờ    am   a        ; 

-   a              ỉ            ; 

- VKSND tỉ             

- S           ỉ            ; 

- Phòng hồ  ơ     ệp v  Công an tỉnh 

Thái Bình. 

- V S D  P.          ; 

- Chi      H DS  P.         ; 

- CQCSĐ  C    a   P.          ; 

- CQTHAHS Công an TP. Thái Bình; 

- L    ồ  ơ      . 

                            

TH M PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  

 


